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26017377 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 06/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01053795 ĐINH VÂN ANH 02/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01044184 ĐỖ NGUYỄN TUẤN ANH 19/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

21013596 ĐỖ TUẤN ANH 02/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

19008186 DƯƠNG THẾ ANH 21/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

23000233 HOÀNG VIỆT ANH 25/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28002697 LÊ HOÀNG ANH 28/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

17012134 LÊ THỊ VÂN ANH 21/02/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28030830 NGUYỄN ĐỨC ANH 24/03/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

22002860 NGUYỄN NGỌC HẢI ANH 25/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

22000336 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 15/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01009726 NGUYỄN NHẬT ANH 01/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01053955 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 16/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28025086 NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH 02/03/2002 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01066760 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 09/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19009767 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28017048 PHẠM QUỲNH ANH 26/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19015220 TRẦN THỊ LAN ANH 26/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01054079 TRỊNH QUỐC ANH 19/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

14000054 VƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 27/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01060629 ĐỖ THỊ MINH ÁNH 24/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19013919 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 25/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01073325 ĐINH ĐẶNG TUYẾT BĂNG 01/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01007144 NGUYỄN THANH BẰNG 05/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25002665 NGUYỄN THÁI BÌNH 29/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

26016657 LÊ QUÝ CAO 13/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

27007117 NGUYỄN THỊ LINH CHI 28/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19002995 PHẠM HÀ CHI 30/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01049668 PHẠM KIM CHI 20/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

27002843 ĐẶNG THẾ CHIẾN 10/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

27006536 NGUYỄN NGỌC CHIẾN 27/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28022180 LÊ ĐỨC CHUNG 03/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

26006576 DƯƠNG MẠNH CƯỜNG 19/03/2002 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25016446 TRẦN VĂN CƯỜNG 10/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28035747 HOÀNG HẢI ĐĂNG 02/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01018967 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 18/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

15001644 NGUYỄN THANH HOÀNG ĐĂNG 24/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

19005589 DƯƠNG ĐÌNH ĐẠT 11/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

27004091 HOÀNG TIẾN ĐẠT 17/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01004499 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 08/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

15013314 VÕ CÔNG TIẾN ĐẠT 22/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01024799 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 16/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28005052 CAO VĂN ĐỨC 20/12/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01024424 ĐÀO NGỌC ĐỨC 30/03/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01011353 HOÀNG MINH ĐỨC 28/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động
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18006212 HOÀNG MINH ĐỨC 08/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01011354 LÃ HOÀNG ANH ĐỨC 14/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

15001653 MAI ANH ĐỨC 24/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

27004121 PHẠM TRUNG ĐỨC 08/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

26001968 VŨ MINH ĐỨC 17/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

21016343 LƯU PHƯƠNG DUNG 26/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15004456 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 07/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28003114 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 05/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16013366 TRẦN THỊ THÙY DUNG 22/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15002092 NGUYỄN TIẾN DŨNG 09/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01007295 PHẠM TIẾN DŨNG 11/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01028565 TỐNG ĐỨC DŨNG 12/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28037671 TRẦN NGUYỄN DŨNG 31/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01028950 TRƯƠNG CÔNG DŨNG 16/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

27004779 VŨ QUÝ DŨNG 01/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01045297 HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG 11/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01071010 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 12/12/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

35010044 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 06/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

10003187 NGUYỄN VIỆT DƯƠNG 09/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01004023 HỒ ĐỨC DUY 21/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01098402 NGUYỄN QUỐC DUY 24/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01024902 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 23/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01098871 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 06/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01099295 NGUYỄN QUỲNH GIANG 18/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

26017620 NGUYỄN THỊ GIANG 09/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15004038 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 14/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01051249 ĐÀM THỊ THU HÀ 14/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25019951 ĐỖ THỊ HÀ 29/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

27004140 ĐOÀN THANH HÀ 03/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01025209 LÊ PHƯƠNG HÀ 03/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19003569 NGHIÊM THỊ HÀ 02/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28022756 NGUYỄN THỊ HÀ 19/02/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

21013783 CHU MINH HẢI 27/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01039057 NGUYỄN NAM HẢI 14/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01004674 VŨ ĐỨC HẢI 26/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

24009163 VŨ THỊ NGỌC HÂN 14/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

18014656 VŨ MINH HẰNG 08/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

24000507 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 30/08/2002 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16009933 NGUYỄN HỮU HIỀN 09/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01051314 NGUYỄN THU HIỀN 25/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16008956 ĐẶNG QUANG HIẾU 06/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

26009704 NGUYỄN BÁ TRUNG HIẾU 01/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25011260 NGUYỄN MINH HIẾU 31/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

21002882 NGUYỄN MINH HIẾU 28/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

19003617 NGUYỄN THÀNH HIẾU 03/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động
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22009392 CHU VĂN HIỆU 31/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25013220 VƯƠNG THỊ HOA 20/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28039891 CHU THỊ HOÀI 11/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28023855 TRẦN THỊ HOÀI 20/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

10006122 HOÀNG THỊ HOÀN 05/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28037803 NGUYỄN THANH HOÀNG 20/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28037805 NGUYỄN VĂN HOÀNG 16/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01039212 NGUYỄN BÍCH HỒNG 11/04/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16005146 HOÀNG HỮU HƯNG 27/05/2002 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01020637 LÂM THÀNH HƯNG 27/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

18019911 NGUYỄN DUY HƯNG 18/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01012475 ĐỖ HOÀNG HƯƠNG 15/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01085940 NGHIÊM THỊ LAN HƯƠNG 15/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

29029008 NGÔ THỊ HƯỜNG 04/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

03009879 ĐÀO XUÂN HƯỞNG 19/12/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

22009431 LƯU XUÂN HỮU 07/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01001863 ĐỖ ĐỨC HUY 26/12/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28035913 LÊ HỮU HUY 08/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01020515 NGUYỄN ĐỨC HUY 26/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01001551 NGUYỄN HỮU GIA HUY 08/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01012407 NGUYỄN QUANG HUY 26/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01036555 NGUYỄN QUANG HUY 30/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01074961 PHÙNG XUÂN HUY 03/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25008381 VŨ HOÀNG HUY 20/05/2002 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01025759 VŨ QUANG HUY 19/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01029702 ĐỖ KHÁNH HUYỀN 12/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19010039 NGUYỄN THẾ KHẢI 14/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01100398 NGUYỄN KHÁNH 24/03/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01037012 NGUYỄN QUANG KHÁNH 28/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01051965 NGUYỄN VIẾT KHÁNH 17/01/2002 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

15000693 PHÙNG VINH KHÁNH 04/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01099984 TRẦN GIA KHÁNH 24/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01008548 PHẠM XUÂN KHIÊM 27/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01021282 TRẦN GIA KHIÊM 08/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01059299 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 12/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

16010026 TRẦN QUỐC KIÊN 05/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01008606 ĐỖ NGỌC LÂM 17/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

10005507 LƯƠNG NGỌC LAN 04/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25015245 MAI THỊ NGỌC LAN 14/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15002814 CHU HẠNH LINH 09/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01068914 ĐỖ MAI LINH 11/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25015932 ĐỖ QUANG LINH 15/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01096647 ĐOÀN KHÁNH LINH 06/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28019600 LÊ THỊ LINH 12/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01039686 NGUYỄN KHÁNH LINH 08/04/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động
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03013522 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 23/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

22005538 PHẠM THỊ THÙY LINH 05/02/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

27000742 PHAN THỊ LINH 03/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01002513 TRẦN BẢO LỘC 19/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

52009385 PHẠM PHÚC LỢI 06/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01037573 CAO DUY LONG 20/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25015280 CHU ĐỨC LONG 27/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01022537 ĐỖ KHÁNH LY 09/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01057378 CẤN PHƯƠNG MAI 02/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19001438 HẠ THANH MAI 19/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

62000959 LÊ THANH MAI 03/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

22011577 PHẠM NGỌC MAI 24/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16010737 PHẠM THỊ MẬN 26/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

17012449 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 14/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

18020014 THÂN ĐỨC MẠNH 25/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

10004661 NGUYỄN BÌNH MINH 19/12/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01013760 NGUYỄN NHẬT MINH 15/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28037962 NGUYỄN TẤN MINH 04/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25013997 PHẠM TRẦN CÔNG MINH 02/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

24000693 VŨ TUYẾT MINH 31/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28034701 LÊ THỊ TRÀ MY 14/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01053077 TRỊNH THỊ HÀ MY 23/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

08005817 BÙI THANH NAM 21/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01013841 HOÀNG ĐOÀN HẢI NAM 07/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

26021026 HOÀNG VĂN NAM 01/03/2001 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01101050 KIM HOÀNG NAM 24/01/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

26002294 TRẦN THÀNH NAM 02/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

23005513 TRƯƠNG PHƯƠNG NAM 14/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

22013686 NGUYỄN NGUYỆT NGA 07/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15009561 HỒ THANH NGÀ 13/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01101109 HỒ THANH NGÂN 09/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01029812 PHÍ THU NGÂN 26/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

45003677 TRƯƠNG PHƯỚC HOÀI NGHĨA 22/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

16012019 ĐƯỜNG BÍCH NGỌC 10/04/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28039500 LƯU THỊ MINH NGỌC 26/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

06003602 TRẦN THẢO NGUYÊN 23/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28005783 LƯƠNG VIẾT NHẤT 08/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25002399 ĐỖ YẾN NHI 21/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28019721 NGUYỄN YẾN NHI 30/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

03016494 LÊ THANH PHONG 07/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

19010207 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 14/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

36001860 ĐỖ DUY PHÚ 25/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01023056 TRỊNH GIA PHÚC 12/12/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28038063 ĐỚI XUÂN PHƯƠNG 02/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01076847 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 03/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động
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01034254 NGUYỄN THỊ HẢI PHƯƠNG 20/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25020801 NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG 12/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19001539 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/04/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15007308 LÊ ANH QUÂN 08/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

18002278 NGÔ VĂN QUANG 02/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

37004038 NGÔ MINH QUỐC 10/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

03011055 ĐỖ HOÀNG QUÝ 20/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01012742 NGUYỄN QUANG QUÝ 30/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01094244 VŨ ĐỨC QUYỀN 08/09/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28021295 NGUYỄN THỊ QUỲNH 26/12/2002 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28004847 ĐÀO THỊ SEN 12/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19015762 NGUYỄN THỊ SOAN 22/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

12007487 NGUYỄN MINH TÂM 29/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

22013225 NGUYỄN THANH TÂM 06/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

21018871 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 29/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28019133 ĐÀO ĐỨC NHẬT TÂN 10/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01030368 ĐỖ NHẬT TÂN 04/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01030760 LÊ TRỌNG TẤN 04/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

15007367 TRẦN QUYẾT THẮNG 01/12/2002 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

13008096 VÀNG MẠNH THẮNG 09/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28038155 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 01/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16002849 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH 05/04/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

26010059 TRẦN THỊ THANH 26/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25015395 VŨ THỊ THANH 18/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01030779 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01049025 BÙI PHƯƠNG THẢO 19/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01027187 LÝ PHƯƠNG THẢO 10/12/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

19008867 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 25/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01008904 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16009292 PHAN THỊ THẢO 03/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16002240 VŨ THANH THẢO 21/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28019867 VŨ ĐÌNH THỊNH 19/02/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

19015815 ĐINH THỊ THƠM 05/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

22008598 ĐỖ THỊ MINH THU 17/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16006749 KIỀU HOÀI THU 23/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

11001467 MA HOÀNG THƯ 21/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01008958 NGÔ ANH THƯ 29/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15004299 HÀ QUÝ THUẬN 05/08/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28026037 TRẦN THỊ HIỀN THƯƠNG 07/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

26018142 CHU PHƯƠNG THÚY 03/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

27007657 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THÚY 26/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28000708 PHẠM DIỆU THÙY 26/02/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01073611 NGUYỄN THỊ THỦY 28/06/2000 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01005144 NGUYỄN THU THỦY 24/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01005147 PHẠM THU THỦY 15/07/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động
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01007317 LÊ THU TRÀ 05/04/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28004044 BÙI QUỲNH TRANG 22/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25012960 ĐINH THỊ TRANG 12/02/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28038240 DƯƠNG THỊ THU TRANG 27/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

26005067 HÀ THỊ NGỌC TRANG 12/03/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

21016739 KIM THỊ HÀ TRANG 05/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

26022298 NGUYỄN QUỲNH TRANG 18/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28003438 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 10/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15012859 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 19/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

28001557 THÁI THỊ MAI TRANG 27/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01051681 TRẦN KIỀU TRANG 05/01/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25001338 TRẦN QUỐC TRIỆU 27/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

18020950 TRỊNH KIỀU TRINH 15/08/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01005880 NGUYỄN MINH TRUNG 30/11/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28006787 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 10/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

25016849 TRỊNH NAM TRƯỜNG 04/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01090008 CHU NGỌC TÚ 04/06/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

05002895 HOÀNG MINH TÚ 12/10/2002 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

19009685 NGUYỄN THỊ ANH TÚ 24/09/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01086163 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 22/10/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

16010346 ĐỖ TRỌNG TUẤN 12/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

28023287 ĐOÀN VĂN TUẤN 05/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01081625 NGUYỄN CHÍ TUỆ 07/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

18015171 NGUYỄN MẠNH TÙNG 12/10/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

27011059 HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT 14/05/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

01005358 LÊ HẢI VÂN 02/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

25001386 TRẦN THỊ HẢI VÂN 12/11/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động

15001551 VŨ HOÀNG VIỆT 23/05/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01005387 NGUYỄN TƯỜNG VINH 19/07/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

01048387 TRẦN THANH XUÂN 09/04/2003 Nam 7850201 Bảo hộ lao động

17010010 CAO MAI BẢO YẾN 16/06/2003 Nữ 7850201 Bảo hộ lao động
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